
Biểu mẫu số 35 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM... 

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị Tổng 
số 

Chi đầu 
tư phát 

triển 
(Không 

kể 
chương 

trình 
MTQG) 

Chi 
thường 
xuyên 
(Không 

kể 
chương 

trình 
MTQG) 

Chi trả 
nợ lãi do 

chính 
quyền 

địa 
phương 
vay (1) 

Chi bổ 
sung 
quỹ 

dự trữ 
tài 

chính 
(1) 

Chi dự 
phòng 
ngân 
sách 

Chi tạo 
nguồn, 

điều 
chỉnh 
tiền 

lương 

Chi chương trình 
MTQG Chi 

chuyển 
nguồn 
sang 
ngân 
sách 

năm sau 

Tổng 
số 

Chi 
đầu 
tư 

phát 
triển 

Chi 
thường 
xuyên 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 TỔNG SỐ            

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC            

1 Cơ quan A            

2 Tổ chức B            

3 …..            



II 
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC 
KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG VAY (1) 

           

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ 
TÀI CHÍNH (1)            

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN 
SÁCH            

V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 
CHỈNH TIỀN LƯƠNG            

VI 
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC 
TIÊU CHO NGÂN SÁCH 
CẤP DƯỚI (2) 

           

VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 
NGÂN SÁCH NĂM SAU            

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ 
dự trữ tài chính. 

(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp. 

 

 

Nguồn: Nghị định 31/2017/NĐ-CP 


